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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao 
su; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu (Bán buôn hạt nhựa)

4669(Chính)

9. Trồng cây hàng năm khác 0119

10. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

11. Trồng cây lâu năm khác 0129

12. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

15. Khai thác gỗ 0220

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

20. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

25. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

26. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

27. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

28. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

29. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

30. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN ĐỨC Số nhà 22, Ngõ 
105, đường Thụy 
Khuê, Phường 
Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40,000

0010590163
91

2 NGUYỄN 
VĂN QUỐC

Đội 7, Thôn 
Thượng, Xã 
Phùng Xá, Huyện 
Mỹ Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 40,000

0010920261
68

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN THỊ 
THẢO VÂN

Ngõ 67, đường 
Giáp Bát, Tổ 13A, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 20,000

0011930194
45

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092026168
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 7, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 7, Thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN QUỐC Nam

18/01/1992 Kinh Việt Nam

25/02/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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